
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH

STT Tên văn bản giao quy

định

Hiệu lực

của văn bản

giao quy

định

Điều/ Khoản

/Điểm (nội dung giao)

Tên VBQĐCT

hoặc nội dung

giao quy định

Cơ quan trình

VBQĐCT hoặc

nội dung giao

quy định

Cơ quan

phối hợp

(nếu có)

Thời

hạn

trình

thông

qua/ban

hành

1 Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của 15 Luật

trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường

(Luật số 146/2025/QH15

ngày 11/12/2025)

01/01/2026 Điểm a khoản 17 Điều 3

(sửa đổi, bổ sung một số

điểm, khoản của Điều 80

Luật Chăn nuôi) 

Nghị quyết Quy

định khu vực

không được phép

chăn nuôi, vùng

nuôi chim yến và

chính sách hỗ trợ

khi di dời cơ sở

chăn nuôi ra khỏi

khu vực không

được phép chăn

nuôi trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh (Sở

Nông nghiệp và

Môi trường)

Các sở, ban

ngành,

UBND cấp

xã

Quý

I/2027

2 Thông tư số

35/2026/TT-BTC ngày

31/3/2026 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính quy định

chế độ tiếp khách nước

ngoài vào làm việc tại

Việt Nam, chế độ chi tổ

chức hội nghị, hội thảo

quốc tế tại Việt Nam và

chế độ tiếp khách trong

nước

18/05/2026 điểm b khoản 2 Điều 31;

khoản 1 và khoản 2 Điều 33

Thông tư số 35/2026/TT-

BTC ngày 31/3/2026 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính

Nghị quyết Quy

định chế độ tiếp

khách nước

ngoài, chế độ chi

tổ chức hội nghị,

hội thảo quốc tế

tại tỉnh Khánh

Hòa và chế độ

chi tiếp khách

trong nước của

các địa phương,

cơ quan, đơn vị

UBND tỉnh (Sở

Tài chính)

Các sở, ban

ngành,

UBND cấp

xã

Quý

III/2026
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thuộc tỉnh Khánh

Hòa

3 Luật Du lịch số

09/2017/QH14

01/01/2018 điểm a khoản 2 Điều 75

Luật Du lịch số

09/2017/QH14 quy định Ủy

ban nhân dân có nhiệm vụ,

quyền hạn sau đây: “Ban

hành hoặc trình cơ quan nhà

nước có thẩm quyền ban

hành các chính sách ưu đãi,

thu hút đầu tư để khai thác

tiềm năng thế mạnh về du

lịch của địa phương, hỗ trợ

phát triển du lịch cộng

đồng”.

Nghị quyết Quy

định một số

chính sách hỗ trợ

phát triển du lịch

cộng đồng trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa giai

đoạn 2026-2030 

UBND tỉnh (Sở

Văn hóa, Thể

thao và Du lịch).

- Cơ quan

phối hợp: Sở

Tài chính;

Sở Tư pháp;

các sở, ban,

ngành và

UBND các

xã, phường,

đặc khu.

Quý

III/2026

4 - Nghị định số

362/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi

hành Luật Phí và lệ phí

- Thông tư số

85/2019/TT-BTC ngày

29/11/2019 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính

hướng dẫn về phí và lệ

phí thuộc thẩm quyền

quyết định của Hội đồng

nhân dân tỉnh, thành phố

-1/1/2026

-13/1/2020

-10/1/2022

- Khoản 2 Điều 7: UBND

cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ

đạo cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh thẩm định đề án thu phí,

lệ phí của tổ chức thu phí, lệ

phí hoặc xây dựng, thẩm

định đề án thu phí, lệ phí đối

với trường hợp quy định tại

điểm c khoản 1 Điều này

đối với các khoản phí, lệ phí

thuộc thẩm quyền quyết

định của HĐND cấp tỉnh và

trình UBND cấp tỉnh để

trình HĐND cấp tỉnh quyết

Nghị quyết quy

định mức thu,

nộp, quản lý và

sử dụng phí thẩm

định báo cáo

đánh giá tác

động môi

trường; phí thẩm

định phương án

cải tạo, phục hồi

môi

trường/phương

án cải tạo, phục

hồi môi trường

bổ sung và phí

UBND tỉnh

(Sở Nông nghiệp

và Môi trường)

Các sở, ban,

ngành;

UBND xã,

phường, đặc

khu và các

cơ quan, đơn

vị có liên

quan

Quý

III/2026
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trực thuộc Trung ương

- Thông tư số

106/2021/TT-BTC ngày

26/11/2021 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư

số 85/2019/TT-BTC

định thu phí, lệ phí.

- Khoản 9 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC (được

sửa đổi tại điểm a khoản 1

Điều 1 Thông tư số

106/2021/TT-BTC) quy

định Phí thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi

trường (đối với hoạt động

thẩm định do cơ quan địa

phương thực hiện) thuộc

thẩm quyền của HĐND cấp

tỉnh.

- Khoản 10 điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC quy

định Phí thẩm định phương

án cải tạo, phục hồi môi

trường và phương án cải

tạo, phục hồi môi trường bổ

sung (đối với hoạt động

thẩm định do cơ quan địa

phương thực hiện) thuộc

thẩm quyền của HĐND cấp

tỉnh.

- Khoản 15 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC (được

sửa đổi tại điểm b khoản 1

Điều 1 Thông tư số

106/2021/TT-BTC) quy

định Phí thẩm định cấp, cấp

lại, điều chỉnh giấy phép

thẩm định cấp,

cấp lại, điều

chỉnh giấy phép

môi trường trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa
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môi trường (đối với hoạt

động thẩm định do cơ quan

địa phương thực hiện) thuộc

thẩm quyền của HĐND cấp

tỉnh.

5 - Nghị định số

362/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi

hành Luật Phí và lệ phí 

- Thông tư số

85/2019/TT-BTC ngày

29/11/2019 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính

hướng dẫn về phí và lệ

phí thuộc thẩm quyền

quyết định của Hội đồng

nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương 

- Thông tư số

106/2021/TT-BTC ngày

26/11/2021 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư

số 85/2019/TT-BTC

- 1/1/2026

- 13/1/2020

- 10/1/2022

- Khoản 2 Điều 7: UBND

cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ

đạo cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh thẩm định đề án thu phí,

lệ phí của tổ chức thu phí, lệ

phí hoặc xây dựng, thẩm

định đề án thu phí, lệ phí đối

với trường hợp quy định tại

điểm c khoản 1 Điều này

đối với các khoản phí, lệ phí

thuộc thẩm quyền quyết

định của HĐND cấp tỉnh và

trình UBND cấp tỉnh để

trình HĐND cấp tỉnh quyết

định thu phí, lệ phí. 

- Khoản 16 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC quy

định Phí khai thác và sử

dụng tài liệu đất đai thuộc

thẩm quyền của HĐND cấp

tỉnh.

- Khoản 17 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC quy

định Phí cung cấp thông tin

về giao dịch bảo đảm bằng

Nghị quyết quy

định mức thu,

nộp, quản lý và

sử dụng phí khai

thác và sử dụng

tài liệu đất đai;

phí cung cấp

thông tin về giao

dịch bảo đảm

bằng quyền sử

dụng đất, tài sản

gắn liền với đất;

phí đăng ký giao

dịch bảo đảm

trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

UBND tỉnh

(Sở Nông nghiệp

và Môi trường)

Các sở, ban,

ngành;

UBND xã,

phường, đặc

khu và các

cơ quan, đơn

vị có liên

quan

Quý

III/2026
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quyền sử dụng đất, tài sản

gắn liền với đất thuộc thẩm

quyền của HĐND cấp tỉnh.

- Khoản 21 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC quy

định Phí đăng ký giao dịch

bảo đảm (đối với hoạt động

đăng ký do cơ quan địa

phương thực hiện) thuộc

thẩm quyền của HĐND cấp

tỉnh.

6 - Nghị định số

362/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi

hành Luật Phí và lệ phí

- Thông tư số

85/2019/TT-BTC ngày

29/11/2019 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính

hướng dẫn về phí và lệ

phí thuộc thẩm quyền

quyết định của Hội đồng

nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương 

-1/01/2026

-13/01/2020

- Khoản 2 Điều 7: UBND

cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ

đạo cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh thẩm định đề án thu phí,

lệ phí của tổ chức thu phí, lệ

phí hoặc xây dựng, thẩm

định đề án thu phí, lệ phí đối

với trường hợp quy định tại

điểm c khoản 1 Điều này

đối với các khoản phí, lệ phí

thuộc thẩm quyền quyết

định của HĐND cấp tỉnh và

trình UBND cấp tỉnh để

trình HĐND cấp tỉnh quyết

định thu phí, lệ phí.

- Khoản 21 Điều 2 Thông tư

số 85/2019/TT-BTC quy

định Phí bình tuyển, công

nhận cây mẹ, cây đầu dòng,

Nghị quyết của

HĐND tỉnh quy

định mức thu,

nộp, quản lý và

sử dụng phí bình

tuyển, công nhận

cây mẹ, cây đầu

dòng, vườn

giống cây lâm

nghiệp, rừng

giống trên địa

bàn tỉnh Khánh

Hòa

UBND tỉnh

(Sở Nông nghiệp

và Môi trường)

Các sở, ban,

ngành, địa

phương và

các đơn vị

khác có liên

quan

Quý

III/2026
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vườn giống cây lâm nghiệp,

rừng giống (đối với hoạt

động bình tuyển, công nhận

do cơ quan địa phương thực

hiện) thuộc thẩm quyền của

HĐND cấp tỉnh.




